LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 35
(Từ ngày 13/05 đến 17/05/2024)
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)

THỰC HIỆN DẠY CÁC TIẾT TIẾNG VIỆT TUẦN 34 – Dạy bù, đẩy CT tuần 33, 34
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

13/05


	Thứ nhất
	1
	103
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Hội diễn Đài sen dâng Bác
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	41
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Ve con đi học (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	42
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Ve con đi học (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	69
	Thể dục
	1A1
	Kiểm tra, đánh giá chủ đề TTTC môn Bóng rổ
	

	
	
	6
	35
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 6: Đồ chơi – Đồ dùng học tập. Bài 2: Trang trại mơ ước (tiết 1)
	

	
	
	7
	43
	HDH - STEM
	1A1
	Tổng kết học kỳ 2
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	164
	HDH
	1A1
	Toán: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 – Ngày 9/5
	Tivi, BGĐT

	Ba

14/05


	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	9
	TV (Chính tả)
	1A1
	Dàn đồng ca mùa hạ
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	43
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	100
	Toán
	1A1
	Ôn tập về thời gian
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	44
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Sử dụng đồ dùng học tập an toàn (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	35
	Đạo đức
	1A1
	Ôn tập cuối HKII ( Tiết 2 )
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	165
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi

	
	
	8
	35
	Thư viện
	1A1
	Đọc truyện tranh Việt Nam Bác Hồ sống mãi – Ngày 07/5
	Tivi

	Tư

15/05


	Thứ nhất
	1
	69
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa: V, X
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	45
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Chuyện ở lớp
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	101
	Toán
	1A1
	Ôn tập ( tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	70
	GDTC
	1A1
	Kiểm tra, đánh giá và tổng kết năm học
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	69
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái Đất và bầu trời (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	104
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Khi mùa hè về
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	166
	HDH
	1A1
	Hoạt động góc theo chủ đề Bác Hồ kính yêu – Ngày 14/5
	Tivi

	Năm

16/05


	Thứ nhất
	1
	9
	TV (GST)
	1A1
	Trưng bày tranh ảnh: “Em là cây nến hồng”
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	35
	TV (KC)
	1A1
	Chuyện của thước kẻ
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	102
	Toán
	1A1
	Ôn tập ( tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	70
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái Đất và bầu trời (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	167
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	12
	GDĐP
	1A1
	CĐ 6: Nghề/ làng truyền thống – Bài 5: Nghề làm nón lá ở làng Chuông (tiết 2) – Ngày 02/5
	Tivi

	Sáu

17/05


	Thứ nhất
	1
	70
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa: Y
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	17
	TV (TĐSB)
	1A1
	Củng cố kĩ năng đọc sách báo (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	18
	TV (TĐSB)
	1A1
	Củng cố kĩ năng đọc sách báo (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	35
	Âm nhạc
	1A1
	Kiểm tra cuối năm
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	168
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	105
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Cháu ngoan Bác Hồ
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 13
Tổng số lượt ĐDDH tháng 5: 75

BGĐT: 44
	Ngày 06 tháng 5 năm 2024

Tổ trưởng

Phan Thị Thanh Hòa


